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Huyện (I+II+III) 66 36 15 0 2 0 5 6 2 0 15 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 2 3 0

I Mầm non 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Trường Mẫu giáo Kông Lơng Khơng 2 2 0

2 Trường Mẫu giáo Tơ Tung 2 2 0

3 Trường Mẫu giáo Lơ Ku 1 1 0

4 Trường Mẫu giáo Krong 6 6 0

5 Trường Mẫu giáo Sơ Pai 3 3 0

6 Trường Mẫu giáo Sơn Lang 5 5 0

7 Trường Mẫu giáo Đắk Rong 8 8 0

8 Trường Mẫu giáo Đak Smar 2 2 0

9 Trường Mẫu giáo Kon Pne 4 4 0

10 Trường Mẫu giáo Họa Mi 3 3 0

II Tiểu học 7 0 7 0 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Trường Tiểu học Kông Bờ La 1 1 1 0

2 Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng 1 1 1 0  

3 Trường PTDTBT TH Lê Văn Tám xã Krong 3 3 1 1 1 0

4  Trường  Tiểu học Sơn Lang 2 2 1 1 0

III TH&THCS, THCS 23 0 8 0 1 0 3 3 1 0 15 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 2 3 0

1 Trường THCS Lê Hồng Phong 2 2 0 1 1

2 Trường PTDTBT THCS Krong 1 1 1 0

3 Trường TH&THCS Đăk Hlơ 2 1 1 1 1

 + THCS 1 1 1

 + Tiểu học 1 1 1 0

BẢNG NHU CẦU CHUNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN HUYỆN KBANG NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày       /3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Kbang)
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4 Trường TH&THCS Tơ Tung 3 2 1 1 1 1

 + THCS 1 1 1

 + Tiểu học 2 2 1 1 0

5 Trường PTDT BT TH& THCS Kong 2 2 1 1

 + THCS 2 2 1 1

 + Tiểu học 0 0

6 Trường PTDT BT TH& THCS Đăk Smar 3 0 3 1 1 1

 + THCS 3 3   1 1 1

 + Tiểu học 0 0   

7 Trường TH&THCS Sơ Pai 3 1 1 2 0 0 1 1

 + THCS 2 2 0 0 1 1

 + Tiểu học 1 1 1

8 Trường TH&THCS Trạm Lập 4 3 1 1 1 1 1

 + THCS 1 1 1

 + Tiểu học 3 3 1 1 1

9 Trường PTDT BT TH& THCS Đăk Rong 2 0 2 1 1 1

 + THCS 2 0 2 1 0 1

 + Tiểu học 0 0

10 Trường PTDT BT TH& THCS Kon Pne 1 1 1

 + THCS 0 0

 + Tiểu học 1 1 1

Ghi chú: Bảng nhu cầu này dành chung cho mọi đối tượng.
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